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Trường Tiểu học Thiện Kế A  

Họ và tên : …………………………….. 

Lớp :…………………………………… 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN : TIẾNG VIỆT 3 

 

I. Đọc hiểu  

BÃI DÂU 

Những hàng dâu bánh tẻ ngợp trước mắt tôi. Dâu chưa cao bằng đầu người, 

nhưng cành dâu đâm tua tủa. Lá dâu lòe xòe, to bản như lá trầu không. Xen giữa 

những luống dâu là từng vồng khoai lang dây đỏ tía, chạy theo thân đất, như nhiều 

đường kẻ sọc ken vào nhau, trên cùng một tấm vải. 

Tôi đi giữa bãi dâu và có cảm giác như đang lội dưới lòng sông cạn. Cát ở 

rãnh luống  mềm lún. Những cành dâu lá xôn xao đón lấy ánh nắng chói chang, 

làm cho lớp cát dưới chân tôi mát rượi. Những cành dâu lòe xòe theo gió như trăm 

nghìn cánh tay xòe ra, hứng lấy ánh nắng vàng rực, che mát cho khoai lang. Những 

dây khoai lang mập mạp kia lại có đủ sức đâm chồi lên mơn mởn, quấn quýt bên 

gốc dâu, giữ ấm cho dâu… Cứ thế, khoai và dâu phủ đầy màu xanh trên cát trắng. 

Theo Dương Thị Xuân Quý 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

1. Dòng nào dưới đây gồm các từ ngữ tả dâu bánh tẻ phát triển tốt ( đoạn 1). 

A, Ngợp trước mắt tôi, chưa cao bằng đầu người, ken nhau. 

B. Cành đâm tua tủa , như nhiều đường kẻ sọc ken vào nhau. 

C. Cành đâm tua tủa, lá lờ xòe, to bản như lá trầu không. 

2. Vì sao đi dưới bãi dâu, lớp cát dưới chân cảm thấy mát rượi ? 

A. Vì cát ở rãnh luống mềm như cát ở đáy sông. 

B. Vì cát được lá dâu che ánh nắng chói chang. 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

C. Vì cát được những dây khoai lang che mát. 

3. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa từ mơn mởn ? 

A. ( Cây, lá) non mượt, tươi tốt, đầy sức sống. 

B.( Cây, lá) mượt mà, xanh tốt, đầy quyến rũ. 

C. ( Cây, lá ) xanh tươi, đẹp đẽ, đầy sức sống. 

4. Dòng nào dưới đây gồm hai câu văn có hình ảnh so sánh? 

A. Dâu chưa cao bằng đầu người, nhưng cành dâu đâm tua tủa. / Lá dâu lờ xòe, to 

bản như lá trầu không. 

B. Tôi đi giữa bãi dâu  và có cảm giác như đang lội dưới lòng sông cạn./ Cát ở rãnh 

luống mềm lún. 

C. Lá dâu lòe xòe, to bản như lá trầu không. / Tôi đi giữa bãi dâu và có cảm giác 

như  đang lội dưới lòng sông cạn. 

II. Tự luận 

1. Điền vào chỗ trống : 

a) l hay n  

….ên….on mới biết …..on cao 

….uôi con mới biết công ….ao mẹ thầy . 

b) an hay ang  

Trời nắng ch……. ch ………, tiếng tu hú gần xa r……. r……. báo mùa vải chín.  

2. Tìm những hình ảnh so sánh và các từ so sánh trong những khổ thơ và hoàn 

thành bảng sau : 

a) – Con yêu mẹ bằng trường hoc 

Cả ngày con ở đấy thôi 
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Lúc con học, lúc con chơi 

Là con cũng đều có mẹ. 

Xuân Quỳnh 

b)     Con mong mẹ khỏe dần dần 

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say 

        Rồi ra đọc sách, cấy cày 

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con . 

Trần Đăng Khoa 

c) Công cha cao hơn núi 

Nghĩa mẹ dài hơn sông 

Suốt đời em nhớ ghi  

Khắc sâu tận đáy lòng. 

Lý Hải Như 

Sự vật A Từ so sánh Sự vật B Kiểu so sánh 

 

a)………………….. 

b)…………………. 

c)…………………. 

……………………. 

 

…………… 

……………. 

……………. 

……………. 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

 

3. Kể lại buổi đầu em đi học ( 5 – 7 câu ). 
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